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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về tổ chức và hoạt động của văn phòng
thi hành án dân sự, Thừa hành viên

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bố sung bởi

Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của văn

phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chỉ tiết điểm a khoản 4 Điểu 10, khoản 5 Điều 26,
khoản 4 Điều 27, khoản 5 Điều 29, khoản 4 Điều 30, khoản 9 Điều 31, khoản

5 Điều 116 và các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án

dân sự về tổ chức và hoạt động của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa

hành viên thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên

quan.

2. Vi bằng là văn bản ghỉ nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa hành viên

trực tiếp chứng kiến, được lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo

quy định của Nghị định này.
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Điều 3. Phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với văn phòng thi hành

án dân sự, Thừa hành viên

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân

có trách nhiệm phối hợp với văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên theo

quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật khác có liên quan.

2. Mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của văn
phòng thỉ hành án dân sự, Thừa hành viên; từ chối hoặc không thực hiện yêu

cầu, đề nghị của văn phòng thi hành án dân sự, Thừa hành viên mà không có
căn cứ pháp luật; tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của Thừa hành
viên đều bị xử lý và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chương II

THỪA HÀNH VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa hành viên

1. Người có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét bổ nhiệm Thừa
hành viên:

a) Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, tuân

thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

b) Có trình độ cử nhân luật trở lên;

c) Có thời gian công tác pháp luật ít nhất 03 năm tại các cơ quan, tổ chức
sau khi đã có bằng cử nhân luật trở lên;

d) Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên hoặc được công

nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên theo quy định tại Điều 5

Nghị định này;

đ) Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên;

e) Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Người đã từng là Chấp hành viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các

điểm a, d và e khoản 1 Điều này được xem xét bổ nhiệm Thừa hành viên không

qua kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên.

Điều 5. Đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên và công nhận tương đương
đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên

1. Người đủ tiêu chuẩn quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 4 Nghị
định này được tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo có chức năng

đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên thuộc Bộ Tư pháp.
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2. Thời gian đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên thực hiện theo chương

trình khung do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, thời gian tối đa không quá 06

tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời gian đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên không quá 03 tháng đối
với những người sau đây:

a) Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật
sư, công chứng viên từ 05 năm trở lên;

b) Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; giảng viên chính,
giảng viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh

vực pháp luật;

c) Thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án; kiểm tra viên

chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; thẩm tra viên chính, thẩm tra viên

cao cấp, chấp hành viên ngành thi hành án dân sự.

d) Thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp;

đ) Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

e) Pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp.

4. Người hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên theo quy
định tại các khoản 2 và 3 Điều này được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa
đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên.

5. Người được đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài về các công việc Thừa
hành viên được thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Thi hành án

dân sự có quyền yêu cầu công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành
viên.

Người yêu cầu công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên

lập 01 bộ hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục

vụ hành chính công tỉnh, thành phố nơi người yêu cầu thường trú hoặc trực

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành

viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

b) Chứng chỉi hoặc văn bằng kèm theo phụ lục văn bằng, bảng kết quả học
tập do cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Giấy tờ quy định tại điểm b khoản này là bản chính hoặc bản sao hoặc bản
sao điện tử đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp

hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, được dịch ra tiếng Việt và bản dịch

tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký người dịch.
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở

Tư pháp có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủỵ ban nhân dân cấp tỉnh
ra quyết định công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên; trường

hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ

đề nghị công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên của Sở Tư

pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận tương đương
đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn

bản và nêu rõ lý do.

6. Nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên được thực

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 6. Tập sự hành nghề Thừa hành viên

1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Thừa hành

viên hoặc quyết định công nhận tương đương đào tạo nghiệp vụ Thừa hành viên
gửi trực tiếp văn bản đăng ký tập sự hành nghề Thừa hành viên theo mẫu do Bộ

trưởng Bộ Tư pháp quy định hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục
vụ hành chính công tỉnh, thành phố nơi văn phòng thi hành án dân sự nhận tập

sự đặt trụ sở hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư

pháp cập nhật thông tin người đăng ký tập sự vào cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt

động của Thừa hành viên. Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo quy

định tại khoản này thì Sở Tư pháp có thông báo ngay bằng văn bản về việc tập
sự cho văn phòng thi hành án dân sự nơi nhận tập sự và người tập sự.

2. Việc thay đổi nơi tập sự được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố thì người
tập sự gửi trực tiếp văn bản đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng

Bộ Tư pháp quy định hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành

chính công tỉnh, thành phố nơi đã đăng ký tập sự hoặc trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở

Tư pháp cập nhật thông tin thay đổi nơi tập sự vào cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt

động của Thừa hành viên. Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo quy định

tại điểm này thì Sở Tư pháp có thông báo ngay bằng văn bản về việc thay đổi nơi

tập sự cho văn phòng thi hành án dân sự nơi nhận tập sự mới và người tập sự;

b) Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố khác thì người tập

sự gửi trực tiếp văn bản đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quy định hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành
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chính công tỉnh, thành phố nơi đã đăng ký tập sự và nơi đăng ký tập sự mới

hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị,

Sở Tư pháp cập nhật thông tin thay đổi nơi tập sự vào cơ sở dữ liệu tổ chức và

hoạt động của Thừa hành viên. Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo

quy định tại điểm này thì Sở Tư pháp nơi văn phòng thi hành án dân sự nhận

tập sự mới đặt trụ sở có thông báo ngay bằng văn bản về việc thay đổi nơi tập

sự cho văn phòng thỉ hành án dân sự nơi nhận tập sự mới và người tập sự.

3. Trường hợp có lý do chính đáng, người tập sự được tạm ngừng tập sự

nhưng phải thông báo bằng văn bản cho văn phòng thi hành án dân sự nơi mình

đang tập sự chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự.

4. Khi có căn cứ chấm dứt tập sự, văn phòng thi hành án dân sự nhận tập
sự phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở. Trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của văn phòng thi hành án dân sự,

Sở Tư pháp cập nhật thông tin chấm dứt tập sự vào cơ sở dữ liệu tổ chức và

hoạt động của Thừa hành viên.

5. Thời gian tập sự hành nghề Thừa hành viên tương đương thời gian đào

tạo nghiệp vụ Thừa hành viên.

Thời gian tập sự được tính kể từ ngày Sở Tư pháp cập nhật thông tin người
đăng ký tập sự vào cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt động của Thừa hành viên.

Trường hợp không thể thực hiện cập nhật theo quy định tại Điều này thì

thời gian tập sự được tính kể từ ngày Sở Tư pháp có thông báo về việc tập sự.

6. Người thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6

và 7 Điều 9 Nghị định này không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa hành viên.

7. Việc tập sự hành nghề Thừa hành viên được thực hiện theo quy định

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 7. Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên

1. Người đã hoàn thành tập sự hành nghể Thừa hành viên được đăng ký
tham dự kiểm tra kết quả tập sự do Bộ Tư pháp tổ chức và được cấp giấy chứng

nhận khi đạt yêu cầu kết quả kiểm tra.

Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa hành viên không
có thời hạn, trừ trường hợp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp giấy
chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa hành viên mà người được
cấp giấy không đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên thì giấy chứng nhận kết quả
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kiểm tra tập sự hành nghề Thừa hành viên hết hiệu lực; người có giấy chứng
nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa hành viên hết hiệu lực muốn bổ

nhiệm Thừa hành viên phải đăng ký tham dự và đạt yêu cầu kết quả kiểm tra
tập sự hành nghề Thừa hành viên.

2. Việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa hành viên thực

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 8. Bổ nhiệm Thừa hành viên

1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị định này lập 01 bộ hồ

sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu
chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phổ nơi đăng ký tập
sự hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quy định;

b) Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức về thời gian làm công tác

pháp luật; bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên

đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở
Tự pháp có văn bản kèm theo hồ sơ để nghị Chủ tịch Ủy ban nhận dân cấp tỉnh

bổ nhiệm Thừa hành viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và
nêu rõ lý do.

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra thông tin lý lịch tư pháp của người đề

nghị bổ nhiệm Thừa hành viên, thời gian kiểm tra không tính vào thời hạn quy

định tại khoản này.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ
sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm Thừa hành viên; trường hợp từ chối
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu

cầu Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh tiêu chuẩn bổ nhiệm.

thông tin trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm trước khi xem xét, quyết định việc bổ
nhiệm. Thời gian xác minh không quá 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu
xác minh; thời gian xác minh không tính vào thời hạn xem xét, quyết định bổ
nhiệm Thừa hành viên.

4. Người đề nghị bổ nhiệm Thừa hành viên phải nộp phí thẩm định tiêu

chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa hành viên theo quy định của pháp luật về phí,
lệ phí.
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Điều 9. Những trường hợp không được bổ nhiệm Thừa hành viên

1. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn

trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Người đang là công chứng viên, luật sư, đấu giá viên, quản tài viên,
giám định viên tư pháp, thẩm định viên về giá, hội thẩm nhân dân.

3. Người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên

nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân

đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an

nhân dân.

4. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án mà chưa

được xóa án tích.

5. Người thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản này mà

chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành:

cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm; công chức, viên chức bị kỷ luật

bằng hình thức buộc thôi việc; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên
nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân
bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thôi việc; sĩ

quan, hạ sĩ quan, chiển sĩ, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân

dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi
việc.

6. Hội thẩm nhân dân bị bãi nhiệm, công chứng viên, luật sư, đấu giá viên,
quản tài viên, giám định viên tư pháp, thẩm định viên về giá bị miễn nhiệm, bị
thu hồi chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ

ngày bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thu hồi chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề hoặc

đang bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, thẻ hành nghề.

7. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,
phường, đặc khu hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở

giáo dục bắt buộc.

Điều 10. Tạm đình chỉ hành nghề Thừa hành viên

1. Thừa hành viên bị tạm đình chỉ hành nghề thuộc một trong các trường

hợp sau đây:

a) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Bị áp dụng biện pháp x lý hành chính giáo dục tại xã, phường, đặc khu
hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
































































